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KẾ HOẠCH
THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 52/NQ-CP NGÀY 15/6/2016 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ VIỆC ĐẨY MẠNH PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC CÁC DÂN TỘC THIỂU SỐ GIAI ĐOẠN 2016 - 2020, ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2030 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 4604/QĐ-UBND ngày 12/12/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh)
I. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH, KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÁC CHỈ TIÊU NĂM 2016 VỀ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC CÁC DÂN TỘC THIỂU SỐ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH
Phát triển nguồn nhân lực nói chung và nguồn nhân lực các dân tộc thiểu số nói riêng là một trong 3 khâu đột phá chiến lược của đất nước. Với sự quan tâm của Đảng và Chính phủ trong thời gian qua đã ban hành nhiều chính sách tác động trực tiếp và gián tiếp đến phát triển nguồn nhân lực vùng dân tộc và miền núi; cùng với chính sách Trung ương, tỉnh cũng ban hành nhiều chính sách góp phần thúc đẩy phát triển nguồn nhân lực vùng dân tộc thiểu số trong tỉnh.

Tuy nhiên, so với mặt bằng chung toàn tỉnh thì nguồn nhân lực vùng DTTS&MN còn thấp, chưa đáp ứng được yêu cầu phát triển vùng DTTS&MN trong giai đoạn tới. Qua theo dõi, đến cuối năm 2016 chất lượng nguồn nhân lực các dân tộc thiểu số trong tỉnh cụ thể như sau:

1. Về nâng cao thể lực
- Số cháu 01 tuổi dân tộc thiểu số có 941 cháu. Số cháu bị tử vong 15 cháu; tỷ suất 16,0%;

- Tuổi thọ bình quân của người dân tộc thiểu số (ước tính) 70 tuổi;

- Trẻ em dưới 5 tuổi dân tộc thiểu số có 3.651 cháu. Trẻ em suy dinh dưỡng thể thấp còi 1.296 cháu; tỷ lệ 35,5%.

2. Về phát triển trí lực
- Số trẻ em trong độ tuổi đến nhà trẻ 2.189 cháu. Số cháu đến nhà trẻ 81 cháu; đạt tỷ lệ 3,7%;

- Số học sinh trong độ tuổi đến mẫu giáo 2.655 cháu. Số cháu học mẫu giáo 2.509 cháu; đạt tỷ lệ 94,5%;

- Số người dân tộc thiểu số đúng tuổi đi học bậc tiểu học 4.497 người. Số đến trường 4.474 người; đạt tỷ lệ 99,49%;

- Số người dân tộc thiểu số đúng tuổi đi học bậc trung học cơ sở 3.217 người. Số đến trường 3.197 người; đạt tỷ lệ 99,39%;

- Số người dân tộc thiểu số trong độ tuổi phải đạt trình độ học vấn trung học phổ thông và tương đương 1.045 người. Số đến trường 709 người; đạt tỷ lệ 67,84%;

- Số sinh viên người dân tộc thiểu số (đại học, cao đẳng) trong năm 2016 là 326 người; đạt 82 người/10.000 dân;

- Số người được đào tạo sau đại học 7 người, đạt tỷ lệ 0,1%.

3. Thực hiện chỉ tiêu nâng cao kiến thức xã hội, kỹ năng sống, kỹ năng lao động và thông tin thị trường
- Số người được đào tạo nghề năm 2016 là 336 người. Trong đó, số người được các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh và dịch vụ tiếp nhận 80 người, số người tự tạo việc làm 166 người, số người chưa có việc làm 90 người;

Số đào tạo trên, trình độ cao đẳng nghề, trung cấp nghề chiếm khoảng 5%, còn lại khoảng 95% trình độ sơ cấp nghề và dạy nghề dưới 3 tháng.

- Hằng năm, đã tổ chức 03 lớp tập huấn nâng cao năng lực về công tác xuất khẩu lao động cho hơn 350 cán bộ người dân tộc thiểu số; tổ chức tuyên truyền cho 1.370 người dân tộc thiểu số;

- Đến năm 2016, có 7.749 lao động trong tổng số 10.795 số lao động người dân tộc thiểu số trong độ tuổi từ 18 đến 35 tuổi được cung cấp thông tin thị trường lao động, đạt tỷ lệ 71,78%.

Những hạn chế, yếu kém nguồn nhân lực các dân tộc thiểu số trong tỉnh là do đồng bào dân tộc thiểu số trong tỉnh chủ yếu sinh sống ở vùng miền núi, vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn, khí hậu khắc nghiệt, thường xuyên xảy ra thiên tai, tỷ lệ hộ nghèo cao, khả năng tiếp cận với các dịch vụ y tế, chăm sóc sức khỏe, giáo dục, đào tạo còn nhiều hạn chế, tồn tại nhiều hủ tục lạc hậu. Thể lực người lao động dân tộc thiểu số còn yếu chưa đáp ứng với cường độ lao động cao; còn hạn chế về trình độ học vấn, chuyên môn kỹ thuật, ngoại ngữ; chủ yếu là lao động giản đơn và chưa qua đào tạo. Các chính sách trực tiếp, gián tiếp liên quan đến phát triển nguồn nhân lực các dân tộc thiểu số còn nhiều bất cập, thiếu đồng bộ, chưa đủ nguồn lực đáp ứng nhu cầu để phát triển.

Để thúc đẩy phát triển nguồn nhân lực các dân tộc thiểu số trong tỉnh, nâng cao dân trí góp phần giảm nghèo bền vững, phát triển toàn diện kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số, Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định ban hành Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết số 52/NQ-CP ngày 15/6/2016 của Chính phủ về việc đẩy mạnh phát triển nguồn nhân lực các dân tộc thiểu số giai đoạn 2016 - 2020, định hướng đến năm 2030 (viết tắt là Nghị quyết số 52/NQ-CP) với những nội dung như sau:

II. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Mục đích
Triển khai quán triệt và tổ chức thực hiện đạt hiệu quả cao mục tiêu và các chỉ tiêu Nghị quyết số 52/NQ-CP ngày 15/6/2016 của Chính phủ nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển nhanh, toàn diện, bền vững trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội, gắn với đảm bảo an ninh, quốc phòng và vệ sinh, môi trường vùng dân tộc thiểu số và miền núi trong tỉnh.

2. Yêu cầu
- Triển khai quán triệt và tổ chức thực hiện đầy đủ, đồng bộ các mục tiêu, nhiệm vụ của Nghị quyết số 52/NQ-CP ngày 15/6/2016 của Chính phủ nhằm nâng cao trách nhiệm của các cấp, các ngành trong việc lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai và tổ chức thực hiện Nghị quyết;

- Tiếp tục triển khai thực hiện các chương trình, dự án, đề án, chính sách, kế hoạch đã được UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt để đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi nói chung, phát triển nguồn nhân lực các dân tộc thiểu số nói riêng đi đối với việc xây dựng các chương trình, dự án, đề án, chính sách, kế hoạch mới để tăng cường, đẩy mạnh phát triển nguồn nhân lực các dân tộc thiểu số giai đoạn 2017 - 2020, định hướng đến năm 2030 đảm bảo đạt mục tiêu đề ra;

- Trong tổ chức thực hiện cần lồng ghép các đề án, dự án, chính sách và các chương trình mục tiêu quốc gia, chương trình phát triển kinh tế - xã hội khác thuộc trách nhiệm quản lý của các ngành, các địa phương để thực hiện Nghị quyết số 52/NQ-CP ngày 15/6/2016 của Chính phủ đảm bảo thiết thực, hiệu quả.

III. MỤC TIÊU, CHỈ TIÊU, ĐỐI TƯỢNG VÀ THỜI GIAN THỰC HIỆN
1. Mục tiêu
Qua tổ chức thực hiện Kế hoạch nhằm nâng cao, phát triển toàn diện nguồn nhân lực các dân tộc thiểu số trong tỉnh về thể lực, trí lực và tác phong, kỷ luật, kỹ năng nghề nghiệp, có cơ cấu hợp lý để từng bước thu hẹp khoảng cách với trình độ chung

của quốc gia và đáp ứng yêu cầu phát triển của tỉnh, nhu cầu thị trường lao động hiện tại và tương lai; xây dựng đội ngũ trí thức, doanh nhân, cán bộ người dân tộc thiểu số và lao động trực tiếp có chất lượng nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, giảm nghèo bền vững, bảo đảm an ninh, quốc phòng.

2. Các chỉ tiêu chủ yếu
2.1. Nâng cao thể lực
- Tăng cường sức khỏe người dân tộc thiểu số: Giảm tỷ suất tử vong trẻ em dưới 1 tuổi người dân tộc thiểu số đến 2020 xuống còn dưới 14‰ và đến năm 2030 xuống dưới 11‰. Phấn đấu nâng tuổi thọ bình quân của người dân tộc thiểu số đến năm 2020 lên 73 tuổi và đến năm 2030 khoảng 75 tuổi;

- Nâng thể trạng, tầm vóc của người dân tộc thiểu số: Giảm tỷ lệ suy dinh dưỡng thấp còi ở trẻ em dân tộc thiểu số dưới 5 tuổi đến năm 2020 xuống còn 29% và đến năm 2030 xuống 19%.

2.2. Phát triển trí lực
- Đến năm 2020, có ít nhất 25% trẻ em người dân tộc thiểu số trong độ tuổi nhà trẻ và 98% tuổi mẫu giáo được chăm sóc, giáo dục tại các cơ sở giáo dục mầm non; tỷ lệ học sinh người dân tộc thiểu số đi học đúng tuổi bậc tiểu học là 99,90%, trung học cơ sở 99,80% và 70% người trong độ tuổi đạt trình độ học vấn trung học phổ thông và tương đương. Đến năm 2030, tỷ lệ học sinh dân tộc thiểu số đi học đúng tuổi gần với mức bình quân của cả tỉnh ở tất cả các cấp học;

- Phấn đấu đến năm 2020, số sinh viên người dân tộc thiểu số (đại học, cao đẳng) đạt 130 đến 150 sinh viên/vạn dân (người dân tộc thiểu số); năm 2030 đạt từ 200 - 250 sinh viên/vạn dân;

- Đào tạo sau đại học cho người dân tộc thiểu số, phấn đấu đến năm 2020 đạt tỷ lệ khoảng 0,4%, năm 2030 là 0,7% trong tổng số lao động dân tộc thiểu số đã qua đào tạo, ưu tiên các dân tộc chưa có người ở trình độ sau đại học;

- Tỷ lệ người dân tộc thiểu số trong độ tuổi lao động được đào tạo các chương trình giáo dục nghề nghiệp đến năm 2020 đạt 30%; phấn đấu đến năm 2030 tỷ lệ tương ứng là 50%.

2.3. Nâng cao kiến thức xã hội, kỹ năng sống, kỹ năng lao động và thông tin thị trường
- Tiếp tục nâng cao kiến thức xã hội, kỹ năng sống, kỹ năng lao động và thông tin thị trường lao động, tư vấn việc làm cho người dân tộc thiểu số;

- Nâng cao chất lượng giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, rèn luyện kỹ năng sống, có khả năng hội nhập quốc tế cho học sinh người dân tộc thiểu số;

- Giai đoạn 2016 - 2020 đào tạo 12.435 người dân tộc thiểu số, (trong đó: trình độ cao đẳng 125 người, trình độ trung cấp 310 người, trình độ sơ cấp và đào tạo thường xuyên 12.000 người) và đến năm 2030 đào tạo 21.050 người, (trong đó: trình độ trình độ cao đẳng 300 người, trình độ trung cấp 750 người, trình độ sơ cấp và đào tạo thường xuyên 20.000 người). Ưu tiên đào tạo và tạo điều kiện cho người dân tộc thiểu số trong độ tuổi lao động được đào tạo các chương trình giáo dục nghề nghiệp. Phấn đấu đến năm 2020 đạt trên 30%, đến năm 2030 đạt 50%; nhóm dân tộc có chất lượng nguồn nhân lực thấp chiếm 25%.

- Phấn đấu đến năm 2020 đạt 70%, năm 2030 đạt 100% số lao động người dân tộc thiểu số trong độ tuổi từ 18 đến 35 tuổi được cung cấp thông tin thị trường lao động.

3. Đối tượng và thời gian thực hiện
3.1. Đối tượng: Người dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh theo Nghị quyết số 52/NQ-CP của Chính phủ.

3.2. Thời gian thực hiện: Giai đoạn 2017 - 2020, định hướng đến năm 2030.

IV. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP
1. Lĩnh vực giáo dục và đào tạo
1.1. Tiếp tục hoàn thiện mạng lưới trường học, thực hiện kiên cố hóa, chuẩn hóa cơ sở vật chất trường học ở các cấp học; phấn đấu đến năm 2030 các trường, lớp học ở các làng, thôn, xã có dân tộc thiểu số đạt chuẩn quốc gia nhằm đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng giáo dục ở vùng đồng bào DTTS theo hướng mỗi xã đều có trường mầm non, mẫu giáo, mỗi huyện có 02 trường trung học phổ thông và mỗi xã tối thiểu có một nhà trẻ;

- Để thực hiện chỉ tiêu từ nay đến năm 2020 huy động 25% trẻ trong độ tuổi đến nhà trẻ phải tiếp tục hoàn thiện mạng lưới trường lớp, ưu tiên xây dựng phòng học kiên cố, bếp ăn bán trú, mua sắm trang thiết bị; tuyển dụng giáo viên, nhân viên cấp dưỡng để đảm bảo các điều kiện huy động trẻ theo lộ trình từng năm như sau:

+ Năm 2018: xây dựng 12 phòng học, 08 bếp ăn, mua sắm 12 bộ đồ dùng dạy học - đồ chơi; tuyển 25 giáo viên, 09 cấp dưỡng;

+ Năm 2019: xây dựng 18 phòng học, 10 bếp ăn, mua sắm 18 bộ đồ dùng dạy học - đồ chơi; tuyển 46 giáo viên, 16 cấp dưỡng;

+ Năm 2020: xây dựng 28 phòng học, 9 bếp ăn, mua sắm 28 bộ đồ dùng dạy học - đồ chơi; tuyển 76 giáo viên, 21 cấp dưỡng;

Tổng cộng trong 3 năm xây dựng 58 phòng học, 27 bếp ăn, mua sắm 58 bộ đồ dùng dạy học - đồ chơi; tuyển 147 giáo viên, 46 cấp dưỡng.

- Tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết số 28/2013/NQ-HĐND ngày 11/12/2013 về việc Quy hoạch mạng lưới trường, lớp học (mầm non và phổ thông) của ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Định đến năm 2020; Quyết số 4008/QĐ-UBND ngày 26/12/2013 về việc Quy hoạch mạng lưới trường, lớp học (mầm non và phổ thông) của ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Định đến năm 2020;

- Tiếp tục thực hiện Chương trình kiên cố hóa trường, lớp học; Chương trình mục tiêu quốc gia giáo dục và đào tạo; huy động, lồng ghép nguồn vốn từ các chương trình, dự án để từng bước chuẩn hóa cơ sở vật chất trường học, tăng tỷ lệ trường đạt chuẩn quốc gia ở các huyện miền núi theo Kế hoạch.

1.2. Tiếp tục hoàn thiện mạng lưới trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên cấp huyện, đầu tư nâng cấp và bổ sung trang thiết bị cho 3 trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên ở 3 huyện miền núi: Vĩnh Thạnh, Vân Canh và An Lão; rà soát lại đội ngũ giáo viên dạy nghề phù hợp với từng nghề, đảm bảo đủ giáo viên cơ hữu theo quy định; bồi dưỡng nâng cao, đào tạo lại cho giáo viên cơ hữu chưa đạt chuẩn, có chính sách khuyến khích thu hút những giáo viên, nghệ nhân, kỹ sư có trình độ cao về giảng dạy tại các cơ sở dạy nghề huyện miền núi.

1.3. Tiếp tục đầu tư, nâng cấp các trường: Phổ thông Dân tộc nội trú Vân Canh, Phổ thông Dân tộc nội trú Vĩnh Thạnh, Phổ thông Dân tộc nội trú Trung học cơ sở và Trung học phổ thông An Lão, Phổ thông Dân tộc nội trú Hoài Ân và Trường Phổ thông Dân tộc nội trú tỉnh. Trong đó, xây dựng Trường Phổ thông Dân tộc nội trú tỉnh đạt chuẩn quốc gia vào năm 2020.

1.4. Thực hiện đầy đủ chính sách đối với các cơ sở giáo dục mầm non nhằm đảm bảo quỹ đất và tăng vốn đầu tư để phát triển nhà trẻ, trường mầm non đến tất cả các xã; trước hết, ưu tiên xây dựng các điểm trường ở các thôn, làng vùng sâu, vùng xa, vùng có nhiều đồng bào dân tộc thiểu số và xây dựng mới để phủ kín nhà trẻ, trường mầm non ở các xã chưa có trường; xây dựng đủ phòng học, phòng chức năng và các công trình phụ trợ thiết yếu theo hướng chuẩn hóa cơ sở vật chất trường học; bảo đảm đủ thiết bị, đồ chơi theo tiêu chuẩn quy định; ưu tiên các điều kiện về cơ sở vật chất để duy trì phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi.

1.5. Phát triển đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục

Căn cứ nhu cầu, vị trí việc làm, tiêu chuẩn nghề nghiệp và tình hình về chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức ở các huyện miền núi, nhằm phát triển đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục, hàng năm Sở Giáo dục và Đào tạo xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức phù hợp với đặc điểm, tình hình thực tế, chỉ đạo các phòng chuyên môn nghiệp vụ, các đơn vị trực thuộc thực hiện nghiêm túc các nội dung về công tác đào tạo, bồi dưỡng; khuyến khích, tạo mọi điều kiện cho cán bộ, công chức, viên chức thường xuyên học tập, đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ, chuyên môn, nghiệp vụ phù hợp với vị trí, công việc đảm nhiệm; chỉ đạo các đơn vị tham gia đầy đủ các lớp tập huấn, bồi dưỡng do Bộ Giáo dục và Đào tạo, các sở, ban, ngành tổ chức, đặc biệt là dạy tiếng dân tộc Chăm, Bana, H’rê cho giáo viên.

Tiếp tục tập huấn cho giáo viên mầm non về công tác chuẩn bị tiếng Việt cho trẻ mẫu giáo vùng dân tộc thiểu số, điều động một số giáo viên người dân tộc thiểu số đến dạy các điểm làng để tạo điều kiện cho trẻ tiếp thu tiếng Việt một cách thuận lợi hơn.

Đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục tại các huyện miền núi phải đủ về số lượng, đạt và vượt chuẩn về trình độ đào tạo. Tiếp tục phát triển đội ngũ giáo viên người dân tộc thiểu số.

1.6. Thực hiện đổi mới công tác quản lý, nâng cao chất lượng giáo dục, đổi mới chương trình, phương pháp dạy học và kiểm tra đánh giá. Đẩy mạnh tổ chức dạy 2 buổi/ngày ở giáo dục mầm non, tiểu học và trung học cho những nơi có điều kiện; thực hiện có hiệu quả các giải pháp tăng cường tiếng Việt cho học sinh dân tộc thiểu số, duy trì nề nếp, kỷ cương, kỷ luật quản lý chuyên môn.

1.7. Xã hội hóa giáo dục đào tạo và giáo dục nghề nghiệp

Các cấp ủy Đảng và chính quyền bằng nhiều biện pháp để nâng cao nhận thức của toàn xã hội đối với phát triển giáo dục, đào tạo và dạy nghề. Phát huy vai trò của người dân vào quá trình giám sát, quản lý, thực thi các hoạt động; kêu gọi các doanh nghiệp, các tổ chức cá nhân tạo điều kiện hỗ trợ cơ sở, vật chất tạo ra sức mạnh tổng hợp để thực hiện bình đẳng trong giáo dục, đưa đến cơ hội học tập cho tất cả mọi người dân là đồng bào dân tộc thiểu số.

1.8. Tiếp tục thực hiện chính sách ưu tiên cử tuyển vào các trường đại học, cao đẳng, dự bị đại học, các cơ sở giáo dục nghề nghiệp…đối với học sinh sau khi tốt nghiệp trung học phổ thông. Đa dạng hóa các loại hình đào tạo theo nhu cầu sử dụng, đào tạo theo hình thức vừa làm vừa học cho đội ngũ cán bộ, công chức, nâng cao chất lượng và chuẩn hóa đội ngũ cán bộ, công chức cho các huyện, xã miền núi trong tỉnh.

1.9. Thực hiện đầy đủ, kịp thời các chính sách hỗ trợ học sinh và trường phổ thông ở xã, thôn đặc biệt khó khăn; chế độ chính sách ưu tiên, miễn, giảm học phí, học bổng, hỗ trợ chi phí học tập, chính sách đối với giáo dục mầm non; tín dụng cho học sinh dân tộc thiểu số. Đồng thời, thực hiện đầy đủ, kịp thời chính sách ưu tiên đối với nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục ở vùng kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, vùng dân tộc thiểu số, miền núi; thực hiện đúng quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân. Tiếp tục rà soát, bổ sung, chỉnh sửa những bất cập đối với chính sách hiện có; nghiên cứu, đề xuất các chính sách đặc thù phù hợp với học sinh, sinh viên, nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục ở vùng dân tộc thiểu số, miền núi.

2. Lĩnh vực y tế, chăm sóc và nâng cao sức khỏe
2.1. Triển khai thực hiện có hiệu quả các chương trình y tế ở những vùng đồng bào DTTS; đẩy mạnh việc tiếp cận các dịch vụ tư vấn và chăm sóc sức khỏe sinh sản/kế hoạch hóa gia đình cơ bản; mở rộng dịch vụ tư vấn và chăm sóc sức khỏe tiền hôn nhân đến các đối tượng là đồng bào DTTS; quản lý thai, khám thai định kỳ; hướng dẫn nuôi con bằng sữa mẹ…Thành lập câu lạc bộ tư vấn và khám sức khỏe tiền hôn nhân miễn phí cho nam nữ thanh niên, vị thành niên dân tộc thiểu số; tổ chức tập huấn về tư vấn, quản lý và khám sức khỏe sinh sản tiền hôn nhân cho các cán bộ y tế thôn, làng, cán bộ dân số và cộng tác viên dân số - kế hoạch hóa gia đình cấp xã; cung cấp dịch vụ khám, tư vấn sức khỏe tiền hôn nhân miễn phí cho thanh niên dân tộc thiểu số; tổ chức các hội nghị, hội thảo, học tập kinh nghiệm, kiểm tra, giám sát, quản lý trong công tác phát triển nguồn nhân lực các dân tộc thiểu số. Thực hiện Nghị định số 39/2015/NĐ-CP ngày 27/4/2015 của Chính phủ về chăm sóc hỗ trợ cho phụ nữ thiểu số nghèo cư trú ở vùng sâu, vùng xa khi sinh con theo đúng quy định chính sách dân số;

2.2. Nâng cao năng lực, chất lượng khám chữa bệnh tại các cơ sở khám chữa bệnh, đặc biệt là tuyến y tế cơ sở; thực hiện chính sách thu hút cán bộ y, bác sỹ về công tác ở vùng DTTS, đến năm 2030 mỗi trạm y tế xã miền núi có 02 bác sỹ; nhằm bảo đảm nhân lực cho các trạm y tế xã để thực hiện công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu, theo dõi sức khỏe đến từng người dân; phát triển mạnh y tế dự phòng nhằm làm tốt công tác phòng, chống dịch bệnh, hỗ trợ đồng bào DTTS trong việc xây dựng công trình vệ sinh, nước sinh hoạt, chuồng trại theo tiêu chí xây dựng nông thôn mới;

2.3. Đẩy mạnh công tác truyền thông phù hợp với văn hóa, ngôn ngữ dân tộc để nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi của đồng bào các DTTS về vệ sinh môi trường, chăm sóc sức khỏe, phòng chống dịch bệnh, hôn nhân và gia đình...

2.4. Nghiên cứu xây dựng và triển khai “Chương trình sữa học đường” đối với học sinh mẫu giáo và tiểu học để cải thiện tầm vóc, sức khỏe thanh, thiếu niên người DTTS;

2.5. Tăng cường đầu tư cơ sở vật chất và trang thiết bị cho các cơ sở y tế vùng dân tộc thiểu số trong tỉnh.

3. Trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp và giải quyết việc làm
3.1. Bổ sung, sửa đổi chính sách đào tạo nghề cho thanh niên dân tộc thiểu số theo hướng chuyển trọng tâm từ đào tạo nghề ngắn hạn sang hỗ trợ đào tạo nghề kết hợp với đào tạo văn hóa trước khi đào tạo nghề. Tăng cường hoạt động hướng nghiệp cho học sinh trong các trường trung học cơ sở và trung học phổ thông để nâng cao tỷ lệ học sinh hoàn thành các cấp học này tham gia học nghề trung và dài hạn. Cần ưu tiên hỗ trợ cử tuyển cho học sinh học nghề.

3.2. Rà soát danh mục nghề đào tạo, xây dựng chương trình, giáo trình, tài liệu và thời gian đào tạo các chương trình giáo dục nghề nghiệp phù hợp với trình độ, văn hóa, ngôn ngữ, phong tục tập quán của đồng bào DTTS, đặc điểm địa phương, mục tiêu xây dựng nông thôn mới để xây dựng kế hoạch đào tạo nghề hàng năm, 5 năm trên địa bàn tỉnh; phát triển các cơ sở giáo dục nghề nghiệp chất lượng cao, nghề trọng điểm theo các cấp độ và các trường, khoa giáo dục nghề nghiệp nội trú cho người DTTS theo Quyết định số 1379/QĐ-TTg ngày 12/8/2013 của Thủ tướng Chính phủ;

3.3. Triển khai đồng bộ các chính sách đào tạo nghề gắn với giải quyết việc làm. Tăng cường cung cấp thông tin thị trường lao động, đẩy mạnh và mở rộng công tác tư vấn, hướng nghiệp, giới thiệu việc làm cho đồng bào dân tộc thiểu số; xây dựng cơ chế đào tạo nghề theo đơn đặt hàng và khuyến khích doanh nghiệp đào tạo, sử dụng lao động người dân tộc thiểu số;

3.4. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát về đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho người dân tộc thiểu số, nêu cao vai trò trách nhiệm của chính quyền các cấp, các ngành, ở địa phương. Rà soát, đánh giá lại các cơ chế, chính sách đã ban hành để có sự điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp;

3.5. Tiếp tục nâng cao kiến thức xã hội, kỹ năng sống, kỹ năng lao động cho người dân tộc thiểu số;

3.6. Xây dựng tiến trình quy hoạch và có chính sách ưu tiên đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy nghề cho các Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên ở các huyện miền núi để đảm bảo đủ điều kiện dạy nghề cho lao động nông thôn, lao động là người dân tộc thiểu số trên địa bàn;

3.7. Ủy ban nhân dân xã bố trí 01 người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã kiêm nhiệm theo dõi công tác giáo dục nghề nghiệp và giới thiệu việc làm để thông tin, tư vấn và tổng hợp nhu cầu học nghề, cung cấp thông tin về các khóa đào tạo nghề, nhu cầu tuyển dụng lao động của các doanh nghiệp cũng như quyền lợi và trách nhiệm của người lao động đến người dân vùng dân tộc thiểu số.

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Các sở, ban, ngành
Căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, các sở, ban, ngành cấp tỉnh chủ động xây dựng, chương trình, kế hoạch hành động cụ thể ở sở, ngành mình nhằm triển khai các chương trình, dự án, đề án, chính sách, kế hoạch đã được UBND tỉnh phê duyệt nhằm đẩy mạnh phát triển nguồn nhân lực các dân tộc thiểu số của tỉnh (có phụ lục số 01 kèm theo); tham mưu cho UBND tỉnh xây dựng các chương trình, dự án, đề án, chính sách, kế hoạch mới để cụ thể hóa mục tiêu và các nhiệm vụ của Nghị quyết số 52/NQ-CP ngày 15/6/2016 của Chính phủ và Kế hoạch này phù hợp với thực tiễn vùng dân tộc của tỉnh (có Phụ lục số 02 kèm theo) và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ cụ thể sau:

1.1. Ban Dân tộc tỉnh
- Là cơ quan thường trực, có nhiệm vụ giúp Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo, quản lý, theo dõi, hướng dẫn, kiểm tra tình hình triển khai, tổ chức thực hiện Kế hoạch thực hiện Nghị quyết 52/NQ-CP;

- Chủ trì, phối hợp với các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Lao động - Thương binh và Xã hội, Y tế, Giáo dục và Đào tạo, Văn hóa và Thể thao, Công Thương và các sở, ngành liên quan hướng dẫn triển khai thực hiện và xây dựng kế hoạch vốn hàng năm, 5 năm thực hiện Kế hoạch;

- Phối hợp cùng với các sở, ngành liên quan xây dựng một số cơ chế, chính sách đặc thù nhằm phát triển nguồn nhân lực dân tộc thiểu số để đạt được các mục tiêu của Kế hoạch thực hiện Nghị quyết, trình Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt;

- Chủ trì, phối hợp các sở, ngành liên quan tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành kế hoạch khảo sát, điều tra, thống kê về thực trạng tình hình kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số trong tỉnh để làm cơ sở đề xuất sửa đổi, bổ sung, ban hành mới và thực hiện có hiệu quả chính sách dân tộc;

- Chủ trì, phối hợp cùng với các sở, ngành liên quan kiểm tra, đánh giá, sơ kết, tổng kết thực hiện Kế hoạch thực hiện Nghị quyết; tổng hợp báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh và Ủy ban Dân tộc theo quy định.

1.2. Sở Giáo dục và Đào tạo
- Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục, đào tạo trên địa bàn vùng dân tộc thiểu số và miền núi tỉnh; chú trọng ở các xã, thôn đặc biệt khó khăn;

- Chủ trì, phối hợp với các Sở: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Nội vụ tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành những giải pháp, chính sách cụ thể, thiết thực nhằm đảm bảo đến năm 2020 đạt tỷ lệ số trẻ em trong độ tuổi đến nhà trẻ và số sinh viên trên một vạn dân theo chỉ tiêu Kế hoạch đã đề ra;

- Chỉ đạo, tổ chức thực hiện các chính sách, chương trình, dự án thuộc tỉnh do Sở quản lý, theo hướng tập trung ưu tiên phát triển nguồn nhân lực các dân tộc thiểu số nhằm đạt được các mục tiêu Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết;

- Thực hiện có hiệu quả nội dung, chương trình giáo dục ở các cấp học, bậc học; tập trung đẩy mạnh công tác phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi; huy động huy trẻ em trong độ tuổi nhà trẻ, mẫu giáo ra lớp; nâng cao chất lượng học sinh vào lớp đầu cấp; tổ chức có hiệu quả công tác bồi dưỡng học sinh khá giỏi, phụ đạo học sinh yếu kém; tăng tỷ lệ học sinh đậu vào các trường đại học, cao đẳng; thực hiện tốt hoạt động hướng nghiệp cho học sinh bậc trung học, giúp học sinh lựa chọn ngành, nghề phù hợp đáp ứng nhu cầu nguồn nhân lực cho phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số, miền núi;

- Củng cố phát triển hoàn thiện các trường phổ thông dân tộc nội trú, bán trú; rà soát quy hoạch mạng lưới trường, lớp phù hợp với dân số, điều kiện của từng địa phương; tăng cường cơ sở vật chất, thiết bị dạy học và thực hiện chế độ chính sách cho học sinh;

- Chủ trì, phối hợp với Ban Dân tộc tỉnh, các sở, ngành và Ủy ban nhân dân các huyện liên quan đề xuất cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới một số cơ chế, chính sách đặc thù trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo được quy định tại Mục I, Phần IV của Kế hoạch; hướng dẫn thực hiện các nhiệm vụ của Kế hoạch do Sở quản lý;

- Theo chức năng, nhiệm vụ của mình, căn cứ Kế hoạch này xây dựng Kế hoạch chi tiết, cụ thể nhằm thực hiện hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu phát triển trí lực các dân tộc thiểu số giai đoạn 2018 - 2020, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh.

1.3. Sở Y tế
- Nâng cao chất lượng y tế, chăm sóc sức khỏe cho người dân trên địa bàn các xã, thôn (làng) đặc biệt khó khăn và vùng khó khăn;

- Chỉ đạo, tổ chức thực hiện các chương trình, dự án, chính sách, thuộc lĩnh vực do Sở quản lý, theo dõi theo hướng tập trung ưu tiên phát triển nguồn nhân lực các dân tộc thiểu số nhằm đạt được các mục tiêu của Kế hoạch;

- Chủ trì, phối hợp với Ban Dân tộc tỉnh, các sở, ngành và Ủy ban nhân dân các huyện liên quan đề xuất cấp có thẩm quyền bổ sung, sửa đổi hoặc ban hành mới một số cơ chế, chính sách đặc thù trong lĩnh vực y tế, chăm sóc và nâng cao sức khỏe được quy định tại Mục 2, Phần IV của Kế hoạch thực hiện Nghị quyết; hướng dẫn thực hiện các nhiệm vụ của Kế hoạch thuộc lĩnh vực của Sở được giao quản lý;

- Theo chức năng, nhiệm vụ của mình, căn cứ Kế hoạch này xây dựng Kế hoạch chi tiết, cụ thể nhằm thực hiện hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu nâng cao thể lực các dân tộc thiểu số giai đoạn 2018 - 2020, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh.

1.4. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
- Phối hợp các sở, ngành và UBND các huyện liên quan giúp UBND tỉnh triển khai thực hiện có hiệu quả và đạt được các mục tiêu của Chiến lược phát triển dạy nghề thời kỳ 2011 - 2020; Chương trình Mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, Chương trình đào tạo nghề cho lao động nông thôn (theo Quyết định số 1956/QĐ-TTg ngày 27/11/2009, Quyết số 971/QĐ-TTg ngày 01/7/2015 của Thủ tướng Chính phủ), Chính sách hỗ trợ đào tạo nghề sơ cấp, đào tạo dưới 03 tháng (theo Quyết định số 46/2015/QĐ-TTg ngày 28 tháng 9 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ) và Chính sách nội trú đối với học sinh, sinh viên học cao đẳng, trung cấp (theo Quyết định số 53/2015/QĐ-TTg ngày 20/10/2015 của Thủ tướng Chính phủ) trên địa bàn vùng khó khăn và đặc biệt khó khăn;

- Chỉ đạo, tổ chức thực hiện các chính sách, chương trình, dự án thuộc lĩnh vực do Sở quản lý theo hướng tập trung ưu tiên phát triển nguồn nhân lực các dân tộc thiểu số nhằm đạt được các mục tiêu của Kế hoạch thực hiện Nghị quyết 52/NQ-CP;

- Chủ trì, phối hợp với Ban Dân tộc tỉnh, các sở, ngành và Ủy ban nhân dân các huyện liên quan xây dựng, trình cấp có thẩm quyền ban hành một số cơ chế, chính sách đặc thù trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp và giải quyết việc làm được quy định tại Mục 3 và 4, Phần IV của Kế hoạch thực hiện Nghị quyết; hướng dẫn thực hiện các nhiệm vụ của Kế hoạch thuộc lĩnh vực của Sở được giao quản lý.

- Theo chức năng, nhiệm vụ của mình, căn cứ Kế hoạch này xây dựng Kế hoạch chi tiết, cụ thể nhằm thực hiện hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp và giải quyết việc làm các dân tộc thiểu số giai đoạn 2018 - 2020, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Bình Định.

1.5. Sở Nội vụ
- Chủ trì, phối hợp với Ban Dân tộc và các sở, ngành liên quan giúp Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai, thực hiện Quyết định số 402/QĐ-TTg ngày 14/3/2016 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án phát triển đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức người dân tộc thiểu số trong tình hình mới và các chính sách liên quan để sử dụng hiệu quả nhân lực các dân tộc thiểu số đã qua đào tạo. Đồng thời, tham mưu UBND tỉnh ban hành chính sách khuyến khích người dân tộc thiểu số tham gia các khóa đào tạo sau đại học để đến cuối năm 2020 đạt tỷ lệ 0,4%, năm 2030 là 0,7% trong tổng số lao động dân tộc thiểu số đã qua đào tạo;

- Đôn đốc, hướng dẫn các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thị xã, thành phố triển khai thực hiện cơ chế, chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức người dân tộc thiểu số theo quy định; đồng thời, lồng ghép việc đào tạo, phát triển đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức người dân tộc thiểu số trong triển khai thực hiện kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức hàng năm của tỉnh và nhiệm vụ được giao của cơ quan, đơn vị, địa phương.

1.6. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh
Hàng năm phối hợp với Sở Y tế thực hiện chương trình quân dân y kết hợp tổ chức khám, chữa bệnh cho đồng bào dân tộc. Ưu tiên tuyển chọn và gọi thanh niên các dân tộc thiểu số nhập ngũ vào quân đội; nghiên cứu, đề xuất và tổ chức thực hiện chính sách đào tạo, bồi dưỡng thanh niên người dân tộc thiểu số trong thời gian thực hiện nghĩa vụ quân sự để khi xuất ngũ về địa phương trở thành nguồn cán bộ tham gia chính quyền ở cơ sở.

1.7. Sở Công Thương
Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan, UBND các huyện miền núi, vùng cao tham mưu, đề xuất UBND tỉnh ban hành cơ chế, chính sách đặc thù nhằm tiêu thụ sản phẩm và tạo việc làm cho đồng bào DTTS; triển khai có hiệu quả Chương trình phát triển thương mại miền núi, vùng sâu, vùng xa và hải đảo giai đoạn 2015 - 2020 theo Quyết định số 964/QĐ-TTg ngày 30/6/2015 của Thủ tướng Chính phủ; trong đó có nội dung phát triển nguồn nhân lực các dân tộc thiểu số, góp phần đạt được các mục tiêu của Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết.

1.8. Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính
- Phối hợp với Ban Dân tộc và các sở, ngành liên quan tham mưu mưu Ủy ban nhân dân tỉnh có kế hoạch vốn gửi Ủy ban Dân tộc và các Bộ, ngành liên quan để đưa vào kế hoạch vốn thực hiện Nghị quyết vào kế hoạch trung hạn 5 năm, hàng năm và bố trí kinh phí thực hiện các nội dung của Nghị quyết theo phân cấp ngân sách của Luật Ngân sách nhà nước cho tỉnh;

- Chủ trì, phối hợp với Ban Dân tộc và các sở, ngành liên quan xây dựng cơ chế, chính sách quản lý, tổng hợp vốn thực hiện Kế hoạch thực hiện Nghị quyết vào kế hoạch trung hạn 5 năm, hàng năm; trên cơ sở vốn ngân sách cấp hàng năm và vốn lồng ghép dự kiến vốn bố trí kinh phí thực hiện các nội dung của Kế hoạch và trình UBND tỉnh;

- Hướng dẫn cơ chế tài chính; giám sát chi tiêu, tổng hợp, quyết toán kinh phí thực hiện Nghị quyết.

1.9. Sở Thông tin và Truyền thông
- Phối hợp với các cơ quan báo chí của tỉnh và chỉ đạo các Đài Truyền thanh địa phương tăng cường thông tin, tuyên truyền về những nội dung liên quan đến giáo dục, đào tạo, giáo dục, nghề nghiệp; chăm sóc sức khỏe và phát triển nguồn nhân lực các dân tộc thiểu số. Lựa chọn và triển khai một số hình thức truyền thông phù hợp tại cộng đồng vùng dân tộc thiểu số và miền núi;

- Phối hợp với Ban Dân tộc tỉnh hướng dẫn và triển khai thực hiện một số cơ chế, chính sách đặc thù sau khi được Ủy ban Dân tộc và Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành; nghiên cứu lồng ghép thực hiện Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết số 52/NQ-CP trong các chương trình, dự án khác có liên quan.

2. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh và các tổ chức chính trị - xã hội
Theo chức năng, nhiệm vụ của tổ chức, tích cực tuyên truyền, vận động, giám sát, hỗ trợ việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ, nội dung hoạt động nhằm phát triển nguồn nhân lực các dân tộc thiểu số, góp phần đạt được mục tiêu của Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết.

3. Ủy ban nhân dân các huyện có liên quan
- Căn cứ Kế hoạch của tỉnh và tình hình thực tế của địa phương xây dựng, ban hành kế hoạch dài hạn và hàng năm để triển khai thực hiện Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết 52/NQ-CP của tỉnh;

- Tiếp tục triển khai, quán triệt các chủ trương của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước; các chương trình, kế hoạch của tỉnh về phát triển nguồn nhân lực các dân tộc thiểu số và Kế hoạch này đến các cấp, các ngành, các tầng lớp nhân dân trên địa bàn nhằm nâng cao nhận thức về đẩy mạnh phát triển nguồn nhân lực các DTTS;

- Chỉ đạo, tổ chức lồng ghép, huy động các nguồn lực, thực hiện có hiệu quả các chiến lược, quy hoạch phát triển nhân lực và các chính sách hiện hành; trong đó, tập trung công tác đào tạo, bồi dưỡng, giải quyết việc làm để phát triển nguồn nhân lực các dân tộc thiểu số.

Yêu cầu các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện có liên quan nghiêm túc triển khai thực hiện; hàng năm tổ chức kiểm tra, đánh giá, sơ kết, tổng kết thực hiện Kế hoạch hành động gửi báo cáo về Cơ quan Thường trực (Ban Dân tộc tỉnh) trước ngày 10/12 hàng năm để tổng hợp kết quả báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh./.
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	5
	Quyết định 4008/QĐ-UBND ngày 26/12/2013 của UBND tỉnh về việc Quy định mạng lưới trường, lớp học (mầm non và phổng thông) của ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Định đến năm 2020
	Sở Giáo dục và Đào tạo
	- Sở Tài chính

- Sở Xây dựng

- Sở KH&ĐT

- UBND các huyện liên quan
	Năm 2020
	Báo cáo kết quả thực hiện hàng năm
	 

	6
	Quyết định số 1956/QĐ- TTg ngày 27/11/2009 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020”
	Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
	- Các sở, ban, ngành cấp tỉnh.

- UBND các huyện liên quan
	Năm 2020
	Báo cáo kết quả thực hiện hàng năm
	 

	7
	Chính sách hỗ trợ đào tạo sơ cấp, đào tạo dưới 03 tháng theo Quyết định số 46/2015/QĐ- TTg ngày 28/9/2015 của Thủ tướng Chính phủ
	Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
	- Các sở, ban, ngành cấp tỉnh.

- UBND các huyện liên quan
	 
	Báo cáo kết quả thực hiện hàng năm
	 

	8
	Chính sách nội trú đối với học sinh, sinh viên học cao đẳng, trung cấp tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp theo Quyết định số 53/2015/QĐ-TTg ngày 20/10/2015 của Thủ tướng Chính phủ
	Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
	- Các sở, ban, ngành cấp tỉnh.

- UBND các huyện liên quan
	 
	Báo cáo kết quả thực hiện hàng năm
	 

	9
	Nghị định số 39/2015/NĐ-CP ngày 27/4/2015 của Chính phủ về chăm sóc hỗ trợ cho phụ nữ dân tộc thiểu số nghèo khi sinh con theo đúng chính sách dân số
	Sở Y tế
	- Các sở, ban, ngành cấp tỉnh.

- UBND các huyện liên quan
	 
	Báo cáo kết quả thực hiện hàng năm
	 

	10
	Quyết định số 3384/QĐ-UBND ngày 30/9/2015 của UBND tỉnh ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án “ Giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong đồng bào dân tộc thiểu số gai đoạn 2015 - 2020” trên địa bàn tỉnh Bình Định
	Ban Dân tộc
	- Các sở, ban, ngành cấp tỉnh.

- UBND các huyện liên quan
	Năm 2020
	Báo cáo kết quả thực hiện hàng năm
	 

	11
	Quyết định số 4212/QĐ-UBND ngày 17/12/2014 của UBND tỉnh Bình Định về việc ban hành một số chính sách đối với đồng bào dân tộc thiểu số theo Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 16/8/2004 của Bộ Chính trị
	Ban Dân tộc
	- Các sở, ban, ngành cấp tỉnh.

- UBND các huyện liên quan
	 
	Báo cáo kết quả thực hiện hàng năm
	 

	12
	Quyết định số 1088/QĐ-UBND ngày 05/4/2016 của UBND tỉnh về việc ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện các Mục tiêu phát triển Tiên niên kỷ đối với đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh gắn với mục tiêu phát triển bền vững sau năm 2015
	Ban Dân tộc
	- Các sở, ban, ngành cấp tỉnh.

- UBND các huyện liên quan
	 
	Báo cáo kết quả thực hiện hàng năm
	 

	13
	Quyết định số 3593/QĐ-UBND ngày 29/10/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định về việc ban hành Kế hoạch triển khai Chiến lược và Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Chiến lược công tác dân tộc đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh Bình Định;
	Ban Dân tộc
	Các sở, ban, ngành cấp tỉnh.

- UBND các huyện liên quan
	Năm 2020
	Báo cáo kết quả thực hiện hàng năm
	 

	14
	Dự án 2 (Chương trình 135) thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 - 2020;
	Ban Dân tộc
	Các sở, ban, ngành cấp tỉnh.

- UBND các huyện liên quan
	Năm

2020
	Báo cáo kết quả thực hiện hàng năm
	 


Phụ lục số 02: Danh mục xây dựng các chương trình, đề án, dự án, chính sách, kế hoạch mới để thực hiện Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết số 52/NQ-CP của Chính phủ

	TT
	Tên chương trình, dự án, đề án, chính sách
	Cơ quan chủ trì
	Cơ quan phối hợp
	Cấp phê duyệt
	Thời gian xây dựng và trình
	Thời gian triển khai

	1
	Kế hoạch thực hiện Đề án “Tăng cường tiếng Việt cho trẻ em mầm non, học sinh tiểu học vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2016 - 2020, định hướng đến năm 2025”
	Sở Giáo dục và Đào tạo
	- Các Sở, ban, ngành cấp tỉnh.

- UBND các huyện liên quan
	UBND tỉnh
	Năm 2017
	Giai đoạn 2017- 2020, định hướng đến năm 2025

	2
	Chính sách khuyến khích, hỗ trợ người lao động là DTTS đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng
	Sở Lao động, Thương binh và Xã hội
	Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài Chính và các sở, ngành có liên quan
	UBND tỉnh
	Năm 2017
	Năm 2017

	3
	Kế hoạch đào tạo nghề cho lao động nông thôn, miền núi tỉnh Bình Định giai đoạn 2016 - 2020
	Sở Lao động, Thương binh và Xã hội
	Các Sở, ngành có liên quan và các huyện, thị xã, thành phố
	UBND tỉnh
	Năm 2017
	Giai đoạn 2017-2020

	4
	Kế hoạch thực hiện Chương trình giảm nghèo nhanh và bền vững tỉnh Bình Định giai đoạn 2016 - 2020
	Sở Lao động, Thương binh và Xã hội
	Các Sở, ngành có liên quan và các huyện, thị xã, thành phố
	UBND tỉnh
	Năm 2017
	Giai đoạn 2016- 2020

	5
	Kế hoạch thực hiện Quyết định số 402/QĐ- TTg ngày 14/3/2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án phát triển đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức người dân tộc thiểu số trong thời kỳ mới
	Sở Nội vụ
	Các Sở, ngành có liên quan và các huyện liên quan
	UBND tỉnh
	Quý IV năm 2017
	Giai đoạn 2016 - 2020

	6
	Kế hoạch thực hiện Quyết định 2348/QĐ- TTg ngày 05/12/2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án xây dựng và phát triển mạng lưới y tế cơ sở trong tình hình mới
	Sở Y tế
	Các Sở, ngành và UBND các các huyện liên quan
	UBND tỉnh
	Quý IV năm 2017
	Giai đoạn

2016 - 2020

	7
	Đề án thực hiện Quyết định Quyết định số 2085/QĐ-TTg ngày 31/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chính sách đặc thù hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2017 - 2020
	Ban Dân tộc
	Các Sở, ngành và UBND các các huyện liên quan
	UBND tỉnh
	Năm 2017
	Giai đoạn 2016 - 2020

	8
	Xây dựng Khung đào tạo, bồi dưỡng cho cán bộ cơ sở và cộng đồng thuộc Chương trình 135 giai đoạn 2016 - 2020 theo Quyết định số 1722/QĐ-TTg về Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 - 2020
	Ban Dân tộc
	Các Sở, ngành có liên quan và UBND các huyện liên quan
	UBND tỉnh
	Năm 2017
	Giai đoạn 2016 - 2020

	9
	Xây dựng Kế hoạch khảo sát, điều tra, thống kê, thu thập thông tin thực trạng kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số trong tỉnh để làm cơ sở thực hiện chính sách
	Ban Dân tộc
	Các Sở, ngành có liên quan và UBND các huyện liên quan
	UBND tỉnh
	Năm 2018
	Giai đoạn 2016 - 2020


 

